
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

Số:              /QĐ-SYT       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng       năm 2025

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A, B

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính 
phủ về quản lý thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 
tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính 
phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 
tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ 
sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023 
của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2022 của Bộ Y 
tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 
08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2025,quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố 
Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí 
Minh tại Tờ trình số 608/TTr-KHTC ngày 25 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi Bảy mươi bốn (74) số công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết 

bị y tế thuộc loại A, B do chủ sở hữu số lưu hành đề nghị tự nguyện thu hồi số lưu 
hành theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bảy mươi bốn (74) 
số công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A, B do chủ sở hữu số 
lưu hành đề nghị tự nguyện thu hồi số lưu hành theo Phụ lục kèm theo hết hiệu 
lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.



Điều 3. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Văn phòng 
Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cơ sở đăng ký có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Hạ tầng và Thiết bị Y tế- Bộ Y tế (để báo cáo);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- UBND Phường/Xã/đặc khu;
- Ban Giám đốc Sở Y tế;
- Các Cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế;
- P.Kế hoạch - Tài chính (để công bố trên Website);
- Lưu: VT, KHTC (LCL/LNBM).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam



Phụ lục 
Danh sách thu hồi các Phiếu thông tin/ Phiếu công bố trên 

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Quản lý thiết bị y tế 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2025 của Sở Y tế)

STT TÊN CƠ SỞ SỐ CÔNG BỐ NGÀY 
CÔNG BỐ

TÊN 
TBYT ĐỊA CHỈ ĐỊA CHỈ 

(sau sát nhập)

1

CONG TY 
TNHH KHOA 
HỌC KY 
THUAT HOA 
THIEN

240001602/PCBA
-HCM 21/10/2024

Môi 
trường 
nuôi cấy vi 
sinh vật  

284/41/2 Lý 
Thường Kiệt, 
P.14, Q.10, 
TP.HCM.

284/41/2 Lý 
Thường Kiệt, 
Phường Diên 
Hồng, TP.HCM.

2

CONG TY 
TNHH KHOA 
HỌC KY 
THUAT HOA 
THIEN

240002087/PCBA
-HCM 31/12/2024

Môi 
trường 
nuôi cấy vi 
sinh vật  

284/41/2 Lý 
Thường Kiệt, 
P.14, Q.10, 
TP.HCM.

284/41/2 Lý 
Thường Kiệt, 
Phường Diên 
Hồng, TP.HCM.

3

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THIẾT 
BỊ Y TẾ BÁCH 
VIỆT

200002084/PCBA
-HCM 26/11/2020 Bàn mổ và 

phụ kiện

456-458 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Tân Định, Quận 
1, TP.HCM.

456-458 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Tân Định, 
TP.HCM

4

CÔNG TY CỔ 
PHẦN TRANG 
THIẾT BỊ Y 
NHA KHOA 
VIỆT ĐĂNG

170002535/PCBA
-HCM 24/11/2017

MŨI CẠO 
VÔI 
RĂNG

337/2/3 Lê Văn 
Sỹ, Phường 01, 
Quận Tân Bình, 
TP.HCM.

337/2/3 Lê Văn 
Sỹ, Phường Tân 
Sơn Hòa, 
TP.HCM

5

CÔNG TY CỔ 
PHẦN TRANG 
THIẾT BỊ Y 
NHA KHOA 
VIỆT ĐĂNG

220004019/PCBB
-HCM 16/12/2022

Máy trám 
răng nha 
khoa

17 Sông Thương, 
Phường 02, Quận 
Tân Bình, 
TP.HCM.

17 Sông Thương, 
Phường Tân Sơn 
Hòa, TP.HCM.

6

CÔNG TY CỔ 
PHẦN TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ 
PT

240002726/PCBB
-HCM 27/11/2024 Bộ kết nối

P. 702A, Tầng 7, 
Tòa nhà Centre 
Point, 106 
Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường 08, 
Quận Phú 
Nhuận, TP.HCM

P. 702A, Tầng 7, 
Tòa nhà Centre 
Point, 106 
Nguyễn Văn Trỗi, 
Phường Phú 
Nhuận, TP.HCM

7

CÔNG TY 
TNHH DƯỢC 
PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

170001791/PCBA
-HCM 26/09/2017

TearDuct 
Dacryocys
toplasty 
Balloon 
Dilatation 
(TearDuct 
Catheter)

12 Nguyễn Hiền, 
Phường 04, Quận 
3, TP.HCM

12 Nguyễn Hiền, 
Phường Bàn Cờ, 
TP.HCM.

8

CÔNG TY 
TNHH DƯỢC 
PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

180000097/PCBA
-HCM 11/01/2018

IZDS 
Connectin
g Cable

12 Nguyễn Hiền, 
Phường 04, Quận 
3, TP.HCM

12 Nguyễn Hiền, 
Phường Bàn Cờ, 
TP.HCM.



9

CÔNG TY 
TNHH GIẢI 
PHÁP NHA 
KHOA THÔNG 
MINH VIỆT 
NAM

230000689/PCBB
-HCM 05/04/2023

Phụ kiện 
hỗ trợ cấy 
ghép chân 
răng nhân 
tạo 

305/6B Nguyễn 
Trọng Tuyển, 
Phường 10, Quận 
Phú Nhuận, 
TP.HCM

305/6B Nguyễn 
Trọng Tuyển, 
Phường Phú 
Nhuận, TP.HCM

10

CÔNG TY 
TNHH GIẢI 
PHÁP NHA 
KHOA THÔNG 
MINH VIỆT 
NAM

240001859/PCBB
-HCM 21/08/2024

Phụ kiện 
hỗ trợ cấy 
ghép chân 
răng nhân 
tạo

305/6B Nguyễn 
Trọng Tuyển, 
Phường 10, Quận 
Phú Nhuận, 
TP.HCM

305/6B Nguyễn 
Trọng Tuyển, 
Phường Phú 
Nhuận, TP.HCM

11

CÔNG TY 
TNHH GIẢI 
PHÁP NHA 
KHOA THÔNG 
MINH VIỆT 
NAM

220001822/PCBB
-HCM 31/05/2022

Máy trám 
răng nha 
khoa 

305/6B Nguyễn 
Trọng Tuyển, 
Phường 10, Quận 
Phú Nhuận, 
TP.HCM

305/6B Nguyễn 
Trọng Tuyển, 
Phường Phú 
Nhuận, TP.HCM

12

CÔNG TY 
TNHH GIẢI 
PHÁP NHA 
KHOA THÔNG 
MINH VIỆT 
NAM

230001278/PCBB
-HCM 13/06/2023

Máy trám 
răng nha 
khoa

305/6B Nguyễn 
Trọng Tuyển, 
Phường 10, Quận 
Phú Nhuận, 
TP.HCM

305/6B Nguyễn 
Trọng Tuyển, 
Phường Phú 
Nhuận, TP.HCM

13

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

210000055/PCBA
-HCM 22/01/2021 Kim dẫn 

hướng

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

14

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

210000852/PCBA
-HCM 03/11/2021

Dụng cụ 
đóng mảnh 
ghép

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

15

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

220000234/PCBA
-HCM 25/01/2022

Dẫn 
hướng 
khoan 
chẩm 

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

16

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

220000257/PCBA
-HCM 26/01/2022

Dụng cụ 
gắn miếng 
ghép đĩa 
đệm

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM



17

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

220000258/PCBA
-HCM 26/01/2022

Que gắn 
miếng 
ghép đĩa 
đệm

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

18

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

220001044/PCBA
-HCM 17/05/2022

Bộ dụng 
cụ cắt 
cuống và 
thân đốt 
sống

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

19

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

220001056/PCBA
-HCM 19/05/2022 Đinh ghim 

cố định

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

20

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

230000130/PCBA
-HCM 07/02/2023

Bộ dụng 
cụ đặt nẹp 
cố định cột 
sống cổ lối 
trước

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

21

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

230000133/PCBA
-HCM 07/02/2023

Bộ trợ cụ 
thanh nối 
ngang 

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

22

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

230000244/PCBB
-HCM 07/02/2023

Bộ dụng 
cụ thử nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
cột sống 
lối trước/ 
chếch bên

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

23

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

230000305/PCBA
-HCM 20/03/2023 Mũi khoan

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

24

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

230000505/PCBA
-HCM 28/04/2023

Bộ lưỡi 
banh dùng 
trong phẫu 
thuật cột 
sống

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 



Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Lãnh, TP.HCM

25

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

230000507/PCBA
-HCM 28/04/2023

Bộ dụng 
cụ mổ cột 
sống cổ 
sau cải 
tiến

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

26

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

230000509/PCBA
-HCM 30/04/2023

Bộ dụng 
cụ mổ cột 
sống cổ 
sau

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

27

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

230000885/PCBB
-HCM 28/04/2023

Bộ dụng 
cụ mổ cột 
sống đĩa 
đệm lối 
bên

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

28

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

230001902/PCBA
-HCM 26/12/2023

Bộ dụng 
cụ phẫu 
thuật chỉnh 
hình cột 
sống

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

29

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

230001903/PCBA
-HCM 26/12/2023

Bộ dụng 
cụ phẫu 
thuật chỉnh 
hình cột 
sống

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

30

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

240000005/PCBA
-HCM 02/01/2024

Bộ dụng 
cụ phẫu 
thuật chỉnh 
hình cột 
sống

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

31

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

240000007/PCBA
-HCM 02/01/2024 Tay bắt vít 

cột sống

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

32 CÔNG TY 
TNHH 

240000008/PCBA
-HCM 02/01/2024 Thanh dọc 

cột sống 
Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 



MEDTRONIC 
VIỆT NAM

mẫu Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

33

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

240000009/PCBA
-HCM 02/01/2024

Dụng cụ 
pin cố 
định vị trí 
cột sống

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

34

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

240000010/PCBA
-HCM 02/01/2024

Tuốc nơ 
vít cột 
sống

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

35

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

240000075/PCBA
-HCM 08/01/2024 Mũi ta-rô 

cột sống

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

36

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

240000143/PCBA
-HCM 22/01/2024

Dụng cụ 
giữ kim 
chọc bơm 
xi măng

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

37

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

240000256/PCBB
-HCM 26/01/2024

Dụng cụ 
thử đĩa 
đệm cột 
sống

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

38

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

240000299/PCBB
-HCM 31/01/2024

Dụng cụ 
thử đĩa 
đệm cột 
sống

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

39

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

240000300/PCBB
-HCM 31/01/2024

Dụng cụ 
thử đĩa 
đệm cột 
sống

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM



40

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

240000614/PCBB
-HCM 21/03/2024

Bộ dụng 
cụ thay đĩa 
đệm động 
cột sống 
cổ

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

41

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

240000615/PCBB
-HCM 21/03/2024

Dụng cụ 
thử đĩa 
đệm cột 
sống

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

42

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

180001604/PCBA
-HCM 21/08/2018

Dụng cụ 
phẫu thuật 
nội soi

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

43

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

210000868/PCBA
-HCM 09/11/2021

Bộ gắn 
cảm biến 
theo dõi 
đường 
huyết liên 
tục

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

44

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

220000298/PCBA
-HCM 08/02/2022

Dụng cụ 
đặt ống 
nội khí 
quản có 
camera và 
phụ kiện

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

45

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

220002813/PCBB
-HCM 29/08/2022

Bộ dây 
máy thở, 
máy gây 
mê dùng 
một lần

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

46

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

220002812/PCBB
-HCM 29/08/2022 Mặt nạ thở

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

47

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

220004149/PCBB
-HCM 30/12/2022

Bình làm 
ấm, làm 
ẩm

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 



Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Lãnh, TP.HCM

48

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

220003864/PCBB
-HCM 02/12/2022

Máy làm 
ấm và làm 
ẩm đường 
hô hấp lưu 
lượng cao

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

49

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

210000931/PCBA
-HCM 23/11/2021 Dao cắt 

ống thông

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

50

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

220003863/PCBB
-HCM 02/12/2022

Máy kiểm 
soát áp lực 
bóng

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

51

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

220004150/PCBB
-HCM 30/12/2022

Bộ que thử 
miếng 
ghép đĩa 
đệm

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

52

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

240000209/PCBB
-HCM 22/01/2024

Hệ thống 
cổng dẫn 
lưu dịch 
dưới màng 
cứng

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

53

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

210000549/PCBA
-HCM 05/08/2021

Túi đựng 
dịch dẫn 
lưu ra 
ngoài

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

54

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

230002053/PCBB
-HCM 12/09/2023

Hệ thống 
tay súng 
cho phẫu 
thuật 

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

55 CÔNG TY 
TNHH 

230001264/PCBA
-HCM 12/09/2023 Bộ công 

cụ điêu 
Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 



MEDTRONIC 
VIỆT NAM

chỉnh Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

56

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

190000066/PCBA
-HCM 15/01/2019

Dụng cụ 
phun rửa 
mũi xoang

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

57

CÔNG TY 
TNHH 
MEDTRONIC 
VIỆT NAM

210000889/PCBA
-HCM 15/11/2021

Bộ điều 
khiển 
camera 
(chụp ảnh) 
trong phẫu 
thuật nội 
soi

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

Tầng 11, Tháp B, 
Tòa nhà Royal 
Center, Số 235 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

58
CÔNG TY 
TNHH NAM 
HÂN

250000122/PCBB
-HCM 14/01/2025 Viên đặt 

âm đạo

50 Nguyễn 
Thượng Hiền, 
Phường 01, Quận 
Gò Vấp, 
TP.HCM

50 Nguyễn 
Thượng Hiền, 
Phường Hạnh 
Thông, TP.HCM

59

CÔNG TY 
TNHH 
SYSMEX VIỆT 
NAM

230001601/PCBA
-HCM 09/11/2023

IVD là dầu 
ủ dùng cho 
máy xét 
nghiệm 
sinh hóa

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường 08, 
Quận Phú 
Nhuận, TP.HCM

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường Phú 
Nhuận, TP.HCM

60

CÔNG TY 
TNHH 
SYSMEX VIỆT 
NAM

220001311/PCBA
-HCM 14/06/2022

IVD pha 
loãng dùng 
cho máy 
xét nghiệm 
sinh hóa

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường 08, 
Quận Phú 
Nhuận, TP.HCM

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường Phú 
Nhuận, TP.HCM

61

CÔNG TY 
TNHH 
SYSMEX VIỆT 
NAM

220001313/PCBA
-HCM 14/06/2022

IVD làm 
sạch điện 
cực Na 
trên máy 
xét nghiệm 
sinh hóa

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường 08, 
Quận Phú 
Nhuận, TP.HCM

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường Phú 
Nhuận, TP.HCM

62

CÔNG TY 
TNHH 
SYSMEX VIỆT 
NAM

220001312/PCBA
-HCM 14/06/2022

IVD rửa 
dùng cho 
máy xét 
nghiệm 
sinh hóa

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường 08, 
Quận Phú 
Nhuận, TP.HCM

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường Phú 
Nhuận, TP.HCM

63

CÔNG TY 
TNHH 
SYSMEX VIỆT 
NAM

220001314/PCBA
-HCM 14/06/2022

IVD hỗ trợ 
máy xét 
nghiệm 
sinh hóa

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường 08, 
Quận Phú 
Nhuận, TP.HCM

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường Phú 
Nhuận, TP.HCM



64

CÔNG TY 
TNHH 
SYSMEX VIỆT 
NAM

220002039/PCBB
-HCM 14/06/2022

Chất hiệu 
chuẩn xét 
nghiệm 
định lượng 
natri, kali, 
clorid

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường 08, 
Quận Phú 
Nhuận, TP.HCM

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường Phú 
Nhuận, TP.HCM

65

CÔNG TY 
TNHH 
SYSMEX VIỆT 
NAM

220002040/PCBB
-HCM 14/06/2022

Điện cực 
tham chiếu 
xét nghiệm 
định lượng 
natri, kali, 
clorid

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường 08, 
Quận Phú 
Nhuận, TP.HCM

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường Phú 
Nhuận, TP.HCM

66

CÔNG TY 
TNHH 
SYSMEX VIỆT 
NAM

220002041/PCBB
-HCM 14/06/2022

Cụm IVD 
điện cực 
điện giải: 
natri, kali, 
clorid

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường 08, 
Quận Phú 
Nhuận, TP.HCM

Tầng 8, Tòa nhà 
Centre Point, số 
106 Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường Phú 
Nhuận, TP.HCM

67

CÔNG TY 
TNHH THIẾT 
BỊ KHOA HỌC 
KỸ THUẬT 
VIỆT HUY

240001773/PCBB
-HCM 13/08/2024

Bộ xét 
nghiệm 
định tính 
các 
carbapene
mases 
Ambler 
loại A, B 
và D chính 
chịu trách 
nhiệm 
kháng 
kháng sinh 
carbapene
m và gen 
kháng 
colistin

7/26 Đường 182, 
Phường Tăng 
Nhơn Phú A, 
Thành phố Thủ 
Đức, TP.HCM

7/26 Đường 182, 
Phường Tăng 
Nhơn Phú, 
TP.HCM

68

CÔNG TY 
TNHH TRANG 
THIẾT BỊ NHA 
KHOA

220001149/PCBA
-HCM 27/05/2022

Găng 
khám dùng 
trong y tế

199 Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 
1, TP.HCM

199 Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, TP.HCM

69

CÔNG TY 
TNHH TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ 
TRẦN DANH

220002970/PCBB
-HCM 14/09/2022

Máy định 
danh vi 
khuẩn 

Số 14, đường số 
36, Phường Tân 
Quy, Quận 7, 
TP.HCM

Số 14, đường số 
36, Phường Tân 
Hưng, TP.HCM

70

CÔNG TY 
TNHH TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ 
TRẦN DANH

230001599/PCBA
-HCM 08/11/2023

Vật tư tiêu 
hao sử 
dụng cho 
máy định 
danh vi 
khuẩn

Số 14, đường số 
36, Phường Tân 
Quy, Quận 7, 
TP.HCM

Số 14, đường số 
36, Phường Tân 
Hưng, TP.HCM

71
CÔNG TY 
TNHH VIỆT 
HÙNG GROUP

230000884/PCBB
-HCM 28/04/2023 Thiết bị 

nha khoa

68 Nguyễn Huệ, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 1, 
TP.HCM

68 Nguyễn Huệ, 
Phường Sài Gòn, 
TP.HCM



72
CÔNG TY 
TNHH Y TẾ 
2M

240001150/PCBA
-HCM 31/07/2024

Băng che 
mắt chiếu 
đèn vàng 
da cho trẻ 
sơ sinh

104/13 Thạnh 
Xuân 22, Phường 
Thạnh Xuân, 
Quận 12, 
TP.HCM

104/13 Thạnh 
Xuân 22, Phường 
Thới An, 
TP.HCM

73
CÔNG TY 
TNHH Y TẾ 
2M

240001448/PCBA
-HCM 23/09/2024 Kính chì

104/13 Thạnh 
Xuân 22, Phường 
Thạnh Xuân, 
Quận 12, 
TP.HCM

104/13 Thạnh 
Xuân 22, Phường 
Thới An, 
TP.HCM

74
CÔNG TY 
TNHH Y TẾ 
MERY

240000224/PCBA
-HCM 30/01/2024

Xe lăn 
trong 
phòng 
MRI

109/71H Đường 
Bình Trị Đông, 
Phường Bình Trị 
Đông A, Quận 
Bình Tân, 
TP.HCM

109/71H Đường 
Bình Trị Đông, 
Phường Bình Trị 
Đông, TP.HCM
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